KỸ THUẬT NUÔI DÚI Ở QUẢNG BÌNH

MAI THỊ THANH PHƯƠNG
Mấy năm trở lại đây, do nạn săn bắt một số loài động vật hoang dã trong đó có loài dúi trong tự nhiên đang ngày càng khan hiếm, không đủ dể cung cấp cho thị trường, nhất là nhà hàng, khách sạn và các quán lẩu dúi. Chính vì vậy một số hộ dân ở tỉnh Quảng Bình đã thuần hóa nuôi dưỡng thành công loài dúi, hứa hẹn mô hình phát triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao. 
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Dúi có tên khoa học Rhizomys pruinosus là động vật thuộc họ gặm nhấm phân bố ở hầu khắp các vùng nước ta. Hình thù bên ngoài dúi không khác chuột nhưng khi trưởng thành trọng lượng của dúi có thể đạt 3kg/con. Dúi được xếp vào loại thức ăn đặc sản, thịt ngon, mát, giàu đạm. Dúi là con nuôi mới, dễ nuôi, chi phí đầu tư thấp (chuồng trại, con giống), thức ăn rẻ, dễ kiếm, tốn ít diện tích, ít nhân công, vòng xoay vốn nhanh, ít rủi ro.
Để tìm hiểu sâu hơn về nghề nuôi dúi cũng như hiệu quả kinh tế mà nó mang lại, tôi đã đến thăm mô hình nuôi dúi của gia đình anh Trần Xuân Bình ở xóm Cầu, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Anh Bình chia sẽ về kinh nghiệm nuôi dúi: nghề nuôi dúi đơn giản tuy nhiên cũng đòi hỏi người nuôi phải nắm được đặc tính của loài dúi cũng như kỹ thuật nuôi theo khoa học.
1. Chọn mua dúi giống: 
Tiến hành lựa chọn dúi giống để nuôi những con có thân hình thon chắc, nhanh nhẹn, các chi không khiếm khuyết, các núm vú bình thường đều nhau đối với dúi cái. Những dúi quá mập hay gầy ốm thì để nuôi xuất bán dúi thương phẩm. Khi nuôi ta theo dõi nếu dúi sinh sản ít và thưa thì ta cũng không nên tiếc mà xuất bán dúi thương phẩm.
2. Điều kiện chuồng trại và vệ sinh môi trường:

2.1. Chuồng trại: 
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Dúi thích ánh sáng tán xạ, cho nên chuồng nuôi nên làm nửa sáng, nửa tối, không cần ánh sáng trực tiếp, tránh mưa tạt, gió lùa và nắng nóng, đảm bảo khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát. Bố trí làm chuồng ở nơi yên tĩnh. Chuồng phải rào kín để tránh chó mèo (đôi khi cả rắn) tấn công dúi, nhất là dúi con. 

Nền và sân chuồng nên tráng bằng bê tông hoặc lát gạch dốc 1 - 2%, dày 8 - 10cm để dúi không đào hang chui ra ngoài và thoát nước. Xung quanh rào bằng lưới ô vuông hoặc B40, cao 1,0 - 1,5m, phía trước có cửa ra vào thuận lợi. Mỗi ô chuồng nuôi 1 - 2 con chỉ cần khoảng 60 x 80cm. Hệ thống cống rãnh thoát nước thiết kế ở phía sau, ngoài chuồng.

* Đối với dúi sinh sản: Mỗi ô chuồng rộng khoảng 50cm, dài 0,8 - 1m, tường xây cao 70cm bên trong tô xi măng thật láng hoặc ốp gạch men, mỗi ô chuồng dùng cho một con.
* Đối với dúi thương phẩm: Mỗi ô chuồng rộng khoảng 2m2 trở lên, xây tường cao 70cm trở lên, bên trong tô xi măng hoặc ốp gạch men. Trong chuồng đặt các ống cống nhỏ hoặc nhiều các gốc cây để chúng trú ẩn, tránh nhau để không cắn nhau, lượng này phụ thuộc vào mật độ đàn nuôi thương phẩm.

Trong tự nhiên, dúi hay ở hang nên có thể làm hang nhân tạo cho dúi (bằng tôn uốn cong hoặc bằng ống cống đường kính 30 - 40cm) và để ở ngoài sân chơi để tiện vệ sinh. 

Chú ý: Có thể sử dụng chuồng nuôi thương phẩm để nuôi sinh sản tuy nhiên người nuôi dúi cần nhận biết được khi nào con dúi cái mang thai và phải tách nó ra trước khi nó sinh sản, nếu không khi sinh sẽ bị con khác ăn hoặc có thể nó cũng ăn con. Khi sử dụng chuồng nuôi thương phẩm để nuôi sinh sản thì phải chấp nhận hao hụt đàn bố mẹ do trong quá trình nuôi chúng sẽ cắn nhau có thể bị chết.

2.2. Vệ sinh môi trường:


Thức ăn còn thừa sau 12 giờ, bị úa vàng, chua, mốc phải bỏ đi, đảm bảo cho dúi được ăn thức ăn tươi, xanh, sạch đề phòng bệnh tiêu chảy, dúi sẽ khỏe mạnh, ít dịch bệnh. Dúi thường chịu rét tốt hơn chịu nóng, nếu nóng trên 35oC cần có quạt thông gió cho thoáng mát.


Ngoài ra, phân dúi trong chuồng không cần phải dọn, mùa đông phân sẽ giữ ấm cho dúi, mùa hè phân có chức năng làm mát.

3. Thức ăn và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng:

3.1. Đối với dúi thương phẩm:

Thức ăn chủ yếu của dúi là: cây họ nhà tre (măng bát độ, tre, trúc, trẩy, bương, luồng, nứa, hóp…) không ăn lá, cây họ nhà mía (cỏ voi, cỏ ghi-lê, các loại mía…) nó chỉ ăn phần thân cứng không ăn lá (đây là hai loại thức ăn hàng ngày bắt buộc phải có khi nuôi dúi) và nó ăn một số loại thức ăn khác như: củ khoai lang, củ sắn, ngô (đây là phần thức ăn bổ sung cho dúi trong quá trình mang thai và nuôi con và trong quá trình nuôi thương phẩm).

Cần chú ý phải cho ăn đủ thức ăn để tránh khi đói chúng cắn nhau. Nếu cho ăn không đủ tre, mía thì dúi sẽ dài răng và thiếu nước nó bị chết. Ngoài ra cần bố trí các vật trú ngụ sao cho phù hợp để hạn chế tối đa chúng cắn nhau.

3.2. Đối với dúi sinh sản:

Sau khi con cái được đực thì chú ý đến chế độ cho ăn phải đủ tre, mía và bổ sung thêm ngô hoặc khoai lang, củ sắn.

Ba ngày đầu sau khi đẻ cần nhẹ nhàng và hạn chế thăm dúi vì dúi có thể ăn con (do tập tính loài). Nhưng sau 7 - 10 ngày sau thì người chăm sóc có thể thăm dúi bình thường. Với người lạ, độ an toàn thì phải từ 10 ngày sau mới nên vào thăm dúi.

Khi dúi con được khoảng 30 - 40 ngày tuổi thì nên tách dúi con ra khỏi dúi mẹ. Vì nếu để cho dúi con bú lâu thì dúi mẹ có thể bị kiệt sức mà chết. Sau khi tách con thì nên ngừng cho dúi mẹ ăn một ngày và sau 3 - 5 ngày dúi mẹ được nghỉ ngơi lại sức thì kiểm tra và ghép đôi với dúi đực.

Khi cai sữa dúi con thì nên gom chúng lại nuôi tập thể cho giảm công chăm sóc, giảm công dọn dẹp chuồng trại và đỡ tốn diện tích chuồng nuôi. Hơn nữa, dúi con tranh nhau ăn cũng lớn nhanh. Tuy nhiên, ta chỉ nên nuôi chung dúi con khoảng 4 - 7 tháng tuổi rồi tách chúng ra nuôi riêng. Vì khoảng 8 tháng tuổi trở lên là dúi cái có dấu hiệu động dục nhưng phải khoảng 12 tháng tuổi thì dúi sinh sản mới tốt. Giai đoạn này chúng dễ cắn nhau vì tranh bạn tình hoặc chiếm vị thế con đầu đàn.

4. Quá trình sinh sản:

Mỗi năm dúi đẻ 4 lứa, mỗi lứa 2 - 5 con, nuôi con rất giỏi, hao hụt ít. Nên cho dúi ăn đầy đủ và đúng khẩu phần trước, trong và sau khi sinh.

Dúi cái mang thai 45 ngày. Lúc mới ra đời dúi con không có lông và chưa mở mắt. Khoảng 15 ngày sau khi sinh dúi con mở mắt và mọc lông. Sau 1 tháng ở với mẹ, dúi con trưởng thành và bắt đầu ăn được thức ăn như tre, mía…tuy nhiên nên sử dụng loại tre bánh tẻ vì răng nó chưa khỏe, lúc này nó tự sống độc lập. Sau khi tách con thì nên ngừng cho ăn một ngày và sau 3 ngày thì kiểm tra và ghép đôi với dúi đực. 

Kiểm tra dúi cái động dục: Xách đuôi dúi cái lên kiểm tra nếu thấy bộ phận sinh dục của nó có màu hơi hồng, đưa tay vuốt nhẹ thấy nó hơi lồi ra, có thể ướt bộ phận sinh dục là con cái có biểu hiện động dục.

Tiến hành ghép đôi: chọn con đực (nên chọn con đực có kích thước tương đương con cái hoặc to hơn một chút) thả vào chuồng con cái và quan sát nếu thấy con đực và con cái vừa phát ra tiếng kêu khực khực vừa quấn quýt hít hít ngửi ngửi với nhau thì để nguyên như vậy, nếu thấy con đực và con cái gằm ghè, chèn ép hay cắn nhau thì thay con khác. Chú ý sau 2 ngày tiến hành quan sát con cái nếu thấy con cái có biểu hiện vú hơi căng, bộ phận sinh dục bắt đầu se lại thì con cái đã được đực. Nếu chưa quan sát quen thì tốt nhất để con đực và con cái ở với nhau trong vòng một tuần đến nửa tháng hoặc thấy con đực và con cái có biểu hiện gằm ghè nhau thì tách ra.
Theo kinh nghiệm của nhiều hộ gia đình nuôi Dúi, nuôi dúi đẻ thì không nên nuôi 01 đực và nhiều cái chung một chuồng vì khi đẻ ra thị bị cái dúi khác giành dúi con. Ngoài ra không nên nuôi dúi theo cặp và theo nhóm 01 đực và nhiều cái trong một ô chuồng quá lâu. Thường thì 10 ngày đổi đực 1 lần.
Lưu ý:  Khi ghép đôi con đực với con cái mà đã hợp với nhau thì đánh dấu lại và lần giao phối sau nên sử dụng lại con đực. Khi bắt đầu nuôi nên sử dụng một đực một cái, sau khi đã có kinh nghiệm thì tăng dần số con cái lên.

5. Công tác thú y:                                                                        

Để phòng bệnh tốt cho con dúi, tuyệt đối chuồng trại phải đảm bảo khô ráo, sạch sẽ và thoáng mát, tránh mưa tạt, gió lùa, nắng nóng và không cần ánh sáng trực tiếp. Con dúi là động vật hoang dã mới được thuần hóa, sức đề kháng rất mạnh nên ít dịch bệnh. Tuy nhiên, dúi vẫn bị một số bệnh thông thường như bệnh:

5.1. Bệnh ký sinh trùng ngoài da:
Do ve, mũ (1 loài ký sinh) cắn gây nên ghẻ, lở, có thể dùng thuốc kháng sinh bôi hoặc dúi tự liếm cũng có thể khỏi. Để phòng bệnh, ta nên định kỳ vệ sinh sát trùng, tẩy dọn chuồng trại xung quanh 1 đến 2 lần/tháng.

5.2. Bệnh đường ruột:
Do khẩu phần thức ăn cung cấp không đầy đủ thành phần và giá trị dinh dưỡng nên con dúi có thể bị tiêu chảy. Có thể dùng thuốc để trị bệnh tiêu chảy (uống Bxton hoặc clocit), hoặc bổ sung thêm thức ăn, nước uống đắng, chát như ổi xanh, rễ cau, rễ dừa... Để phòng bệnh tiêu chảy, không nên sử dụng các thức ăn hôi thối, ẩm mốc, khẩu phần thức ăn phải phong phú và đa dạng.

Anh Trần Xuân Bình tại trại nuôi Dúi


Ảnh: T.H











